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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2018-2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;
Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 106/TTr-SNN ngày 16/01/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2025 (có Đề án chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án, tham mưu báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, TH.
	CHỦ TỊCH




Vũ Hồng Bắc


ĐỀ ÁN
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2018-2025
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
PHẦN MỞ ĐẦU
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ;
Về vị trí địa lý: Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn; Phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang; Phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang; Phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km);
Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính, bao gồm: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công; Thị xã Phổ Yên và 6 huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương; đơn vị hành chính cấp xã, gồm 180 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du.
Diện tích tự nhiên 3.562,82 km2, trong đó đất nông nghiệp là 94.563 ha chiếm 26,54%. Dân số tỉnh Thái Nguyên hiện nay trên 1.124.786 người, trong đó có 847.993 nhân khẩu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, thủy sản (chiếm 75,39 %).
- Với vị trí rất thuận lợi về giao thông, cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km, cách trung tâm Hà Nội 75 km và cảng Hải Phòng 200 km. Ngoài ra Thái Nguyên còn có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt kết nối với các tỉnh thành, đường Quốc lộ 3, đường Cao tốc nối Hà Nội đi Bắc Kạn; Cao Bằng và cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc; kết nối với tỉnh Lạng Sơn thông quan Quốc lộ 1B, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thông qua hệ thống đường cao tốc, Quốc lộ 18, Quốc lộ 37; Hệ thống đường sông kết nối giữa cảng Đa Phúc - Hải Phòng; đường sắt Thái Nguyên - Hà Nội - Lạng Sơn.
Do đặc thù là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nằm trong lưu vực sông Cầu thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 2 lưu vực sông chính là sông Cầu và sông Công, sông Cầu có chiều dài 288km (địa phận thuộc tỉnh Thái Nguyên từ Văn Lăng đến ngã ba sông Cầu và sông Công tại xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên dài khoảng 110km), có diện tích lưu vực là: 3.480 km2; sông Công là phụ lưu lớn của sông Cầu dài 96km, có diện tích lưu vực là: 950 km2. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 11 phụ lưu của sông Cầu như Chợ Chu, Nghinh Tường, sông Đu, Mo Linh...
Điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.500 mm đến 2.000 mm và phân bố không đều.
Công trình thủy lợi nói chung, trong đó công trình đập, hồ chứa nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên, góp phần ổn định phát triển bền vững tài nguyên nước. Với điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi, nhiều đập, hồ chứa thủy lợi được Nhà nước và nhân dân xây dựng. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1.271 công trình đầu mối, với 251 hồ chứa nước, 752 đập dâng, 267 trạm bơm tưới, 1 trạm bơm tiêu. Trong đó, UBND tỉnh Thái Nguyên phân cấp quản lý, vận hành khai thác như sau: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên trực tiếp quản lý khai thác 82 công trình, gồm 40 hồ chứa, 37 đập dâng, 1 trạm bơm tiêu, 4 trạm bơm tưới; UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý 1.189 công trình bao gồm 211 hồ chứa, 715 đập dâng, 263 trạm bơm tưới (UBND cấp huyện giao cho UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý, vận hành khai thác).
Hầu hết các công trình thủy lợi đều được xây dựng từ những năm 1960-1970 của thế kỷ trước và một số công trình mới được xây dựng trong những năm gần đây. Trải qua hơn 50 năm vận hành khai thác, nhiều công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ, đặc biệt chủ yếu ở các hạng mục chính như: Đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, các thiết bị cơ khí,...
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương đã đầu tư sửa chữa các hồ chứa xuống cấp đảm bảo an toàn công trình; tuy nhiên số lượng hồ xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp vẫn còn rất lớn, cần phải có một giải pháp tổng thể bảo đảm an toàn hồ chứa nước lâu dài.
Mặc dù đã thu được những kết quả bước đầu, nhưng nhiệm vụ bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi còn rất nặng nề. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ xảy ra với cường độ lớn và rất thất thường, số lượng đập, hồ chứa thủy lợi nhỏ chiếm 84%, phần lớn được xây dựng trong phong trào huy động nhân dân làm thủy lợi, chất lượng công trình rất đáng lo ngại, nhiều công trình do các xã, huyện quản lý, người quản lý không được đào tạo về chuyên môn tối thiểu, thiếu kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng,... Vì vậy, vấn đề an toàn đập, hồ chứa thủy lợi là mối lo của toàn xã hội, cần phải có một giải pháp tổng thể và lâu dài.
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, việc xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi nhằm đánh giá, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý bảo đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả các đập, hồ chứa thủy lợi là rất cần thiết.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
- Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và PTNT “rà soát toàn bộ hệ thống đê điều, hồ chứa nước thủy lợi xung yếu, nhất là các khu vực đê xung yếu đã bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua để có phương án sửa chữa ngay từ cuối năm 2017”;
- Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam;
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
- Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;
- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và các Chỉ thị, Nghị quyết và các cơ chế chính sách khác có liên quan;
- Quyết định số 3181/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
- Các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi; số 802/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/4/2014 về Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi; số 1609/QĐ-BNN-TCTL ngày 09/5/2018 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;
- Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020;
- Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Các quy định, cơ chế chính sách có liên quan.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Đối tượng của Đề án: Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.
2. Phạm vi thực hiện: Đề án tập trung nghiên cứu, đánh giá, đề xuất một số giải pháp nâng cao quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phần I
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trong thời gian qua dù đã có nhiều cố gắng, đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý vận hành để đảm bảo an toàn công trình, chủ động điều tiết, cấp nước phục vụ sản xuất; đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị bền vững; trước sự xuống cấp của các công trình, những thách thức mới đặt ra trước tác động của biến đổi khí hậu..., việc nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi là rất cần thiết.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Triển khai các thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn đập
Nhìn chung các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn đập cơ bản đã được hoàn thiện và cụ thể hóa; Luật thủy lợi đã được Quốc hội thông qua năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; Ngày 04/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (thay thế cho Nghị định số 72/2007/NĐ-CP), theo đó Nghị định đã cụ thể hóa các quy định trong Luật thủy lợi và đồng bộ với các quy định tại các văn bản liên quan đến an toàn đập, như: Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Khí tượng thủy văn năm 2015,...
Hệ thống các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức về quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi đã và đang từng bước được hoàn thiện. Thực hiện pháp luật về thủy lợi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 31/10/2010 về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh và các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và các đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa, lũ theo quy định nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý các sự cố đối với các công trình đập, hồ chứa thủy lợi, đảm bảo an toàn công trình. Nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập theo Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi đến các địa phương, đơn vị quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi xây dựng phương án phòng, chống lũ, ngập, úng, giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi, qua đó đánh giá được mức độ an toàn và xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng, chống lụt, bão cho vùng hạ du, đảm bảo an toàn cho công trình và tài sản, tính mạng nhân dân vùng hạ du, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh, công tác phòng, chống lũ, ngập, úng, giảm nhẹ thiên tai cho cùng hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi cơ bản bảo đảm an toàn.
Công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đã được triển khai thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi, đại đa số đã có ý thức chấp hành pháp luật; công tác kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động về quản lý, khai thác đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
2. Phát huy hiệu quả phòng, chống lũ, ngập lụt và giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du
Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh ta đang phải chịu nhiều những tác động bất lợi rõ rệt, mưa cường độ cao xuất hiện ngày càng nhiều và bất thường, đã gây lên những trận lũ lớn trong thời gian qua. Do đó, xác định vai trò các công trình hồ chứa đã góp phần quan trọng trong việc điều tiết, phòng, chống lũ, ngập lụt, giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du công trình, khắc phục chống hạn hàng năm.
3. Cấp nước cho nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, góp phần bảo vệ môi trường và an sinh xã hội
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 903 đập, hồ chứa thủy lợi, trong đó có 251 hồ chứa nước và 752 đập dâng các loại. Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên được giao quản lý vận hành, khai thác 82 công trình (40 hồ chứa, 37 đập dâng, 4 trạm bơm tưới và 01 trạm bơm tiêu); phần lớn các đập, hồ chứa thủy lợi còn lại do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý. Hiện tại các công trình đập, hồ chứa thủy lợi đã góp phần đảm bảo phục vụ nước tưới, tiêu cho 103.249,7ha đất nông nghiệp, trong đó tưới cho 101.694,7ha, tiêu cho 1.555,0ha; bên cạnh đó còn có nhiệm vụ phân lũ, cắt, giảm, điều tiết lũ cho vùng hạ du, cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt, phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và du lịch, đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực.
4. Công tác sửa chữa nâng cao an toàn đập và nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ công nhân vận hành hồ chứa
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, hệ thống đập, hồ chứa thủy lợi và các công trình thủy lợi của tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng được mở rộng và phát triển về số lượng các công trình được đầu tư xây dựng mới, đồng thời nhiều công trình bị hư hỏng, xuống cấp cũng được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, qua đó đã góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển.
Đảm bảo an toàn hồ chứa nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu, kéo dài tuổi thọ công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí khu vực nông thôn. Phát huy hiệu quả phòng, chống lũ, úng, ngập giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi
Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình thực hiện các văn bản pháp lý về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên ở một số nơi vai trò quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương vẫn tồn tại tình trạng chưa quan tâm đúng mức, một số công trình thủy lợi vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng hồ, hành lang bảo vệ đập nhưng chưa được các cấp chính quyền cơ sở quan tâm, phối hợp giải quyết; nhiều quy định pháp luật về an toàn hồ chứa chưa được thực hiện, như:
- Lập, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành;
- Kiểm định chất lượng công trình;
- Lập, phê duyệt phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;
- Lắp đặt thiết bị quan trắc, thiết bị quan trắc thủy văn chuyên dùng;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý công trình;
- Cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình.
2. Về công tác quản lý khai thác
- Tổ chức quản lý nhà nước về thủy lợi nói chung, về đập, hồ chứa thủy lợi nói riêng còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cấp huyện, cấp xã. Nhiều huyện, thành phố, thị xã không có cán bộ thủy lợi, đại đa số các xã, thị trấn chưa có cán bộ được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, do vậy hiệu quả quản lý còn nhiều hạn chế.
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 903 đập, hồ chứa thủy lợi, trong đó có 251 hồ chứa nước và 752 đập dâng các loại. Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên được giao quản lý vận hành, khai thác 82 công trình (40 hồ chứa, 37 đập dâng, 4 trạm bơm tưới và 01 trạm bơm tiêu); phần lớn các đập, hồ chứa thủy lợi còn lại do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý.
- Đối với các công trình giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý; trực tiếp quản lý vận hành, khai thác, UBND cấp huyện giao cho UBND các xã, phường trực tiếp quản lý. Trong thực tế vẫn còn phần lớn cán bộ được phân công phụ trách công tác thủy lợi tại các huyện, thành phố, thị xã không được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ về thủy lợi (hiện tại có 03 huyện/9 huyện có cán bộ làm công tác thủy lợi được đào tạo đúng chuyên ngành, còn lại là kiêm nhiệm, không đúng chuyên môn); đặc biệt đối với các xã, cán bộ trực tiếp quản lý công trình không có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thủy lợi, không được đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ, do vậy các công trình không thường xuyên được kiểm tra, phát hiện hư hỏng kịp thời để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn cho công trình.
- Công tác lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành đập, hồ chứa nước còn chưa được quan tâm thực hiện, gây nhiều khó khăn trong quản lý, vận hành công trình đảm bảo đúng quy định về an toàn đập.
- Công tác cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi hầu như chưa được quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện, gây nhiều khó khăn trong quản lý, vận hành; hành lang công trình thường xuyên bị lấn chiếm, công tác xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn do thiếu sự phối hợp của chính quyền cơ sở.
- Các đập, hồ chứa thủy lợi nằm rải rác, phân tán nhiều địa bàn khác nhau; tình trạng công trình bị hư hỏng, xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, nhiều công trình đầu mối các hồ chứa không đủ khả năng chống lũ, nhất là các đập, hồ chứa nhỏ; nhiều đập, hồ chứa không có đường quản lý, hoặc có đường nhưng không đảm bảo cho xe cơ giới vào ứng cứu khi có sự cố xảy ra.
- Hồ sơ lưu trữ công trình bị thất lạc hoặc bị hư hỏng, nhất là các công trình xây dựng cách đây 30-40 năm hầu như không còn hồ sơ thiết kế (hoặc hồ sơ hoàn công), tạo khó khăn cho công tác sửa chữa, quản lý, vận hành, khai thác công trình.
- Hầu hết các đập, hồ chứa thủy lợi chưa được kiểm định an toàn theo quy định; chưa có hệ thống thông tin cảnh báo sớm, hệ thống quan trắc công trình, quan trắc thủy văn chuyên dùng chưa được trang bị dẫn đến tình trạng thụ động trong công tác quản lý, vận hành.
3. Hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
- Cơ bản các đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều có hình thức tràn xả lũ tự do, không có cửa van, hầu hết chưa được lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập. Hiện tại trên địa bàn tỉnh duy nhất có công trình tràn xả lũ Hồ Núi Cốc có cửa van điều tiết và quy trình vận hành theo Quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đập, hồ chứa còn lại chưa có quy trình vận hành, việc điều tiết hồ chứa theo kế hoạch tích, xả nước, cấp nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
- Toàn bộ các đập, hồ chứa thủy lợi chưa có quy trình bảo trì (phải có quy trình bảo trì theo quy định tại Nghị định số 141/2018/NĐ-CP), chưa lắp đặt hệ thống giám sát. Số lượng đập, hồ chứa nước được bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, quy định khác của pháp luật có liên quan còn rất hạn chế.
- Các đập, hồ chứa thủy lợi được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp từ năm 2000 trở lại đây cơ bản bảo đảm an toàn, phát huy tốt nhiệm vụ của công trình, tuy nhiên, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ quản lý vận hành còn hạn chế.
- Các hồ chứa được xây dựng, sửa chữa từ năm 2000 trở về trước còn nhiều tồn tại hạn chế, nhiều hồ không được xây dựng hoàn chỉnh (thiếu hệ thống thoát nước mặt đập; mặt đập, mái thượng lưu không được gia cố, nhiều tràn xả lũ hiện đã hư hỏng, xuống cấp, không có phương pháp quản lý), thời gian khai thác, sử dụng lâu, thiếu kinh phí duy tu sửa chữa nên bị xuống cấp, mất an toàn.
Qua kiểm tra phát hiện có 27/40 hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý có biểu hiện thấm qua thân đập, vai đập, tràn...và một số hồ do bồi lắng lớn không đảm bảo dung tích thiết kế và rất nhiều công trình hồ chứa thủy lợi do cấp huyện quản lý đã xuống cấp và cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn công trình, nâng cao an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Đặc biệt năm 2017 xảy ra sự cố thấm qua đập chính công trình Hồ Núi Cốc, đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã phát hiện và báo cáo kịp thời, do vậy sự cố đã được xử lý kịp thời, đến nay công trình đã ổn định, đảm bảo an toàn (chi tiết xem tại Phụ lục 02: Danh mục các công trình hồ chứa cần được đầu tư sửa chữa).
- Hệ thống quan trắc công trình, quan trắc thủy văn chuyên dùng, thông tin cảnh báo sớm: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 01 công trình Hồ Núi Cốc đã lắp đặt hệ thống đo thấm qua đập chính, đo mực nước, có 07 trạm đo mưa (02 trạm đo mưa tại đầu mối, 05 trạm đo mưa trên lưu vực) đang hoạt động tốt, phát huy hiệu quả cho công tác quản lý vận hành công trình; 40/40 hồ chứa có hệ thống đo mực nước hồ, 24/40 hồ có hệ thống đo mưa tại đầu mối do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý. Các công trình giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý không có hệ thống quan trắc thủy văn chuyên dùng; không có công trình nào được lắp đặt hệ thống thông tin cảnh báo sớm, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc nên thiếu thông tin để cập nhật kịp thời.
- Xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, tuy đã được triển khai thực hiện tốt đối với các công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý; các công trình giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý chỉ xây dựng phương án bảo vệ công trình, chưa xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.
- Công tác kiểm định an toàn: Có 01 hồ chứa đã được kiểm định an toàn đập là công trình Hồ Núi Cốc do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý, còn lại các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh chưa được kiểm định an toàn theo quy định. Hàng năm chỉ thực hiện kiểm tra thường xuyên thông qua phân tích, đánh giá quan trắc đập bằng trực quan tại hiện trường; kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ hàng năm; tiến hành kiểm tra ngay sau khi xảy ra mưa lũ lớn hoặc phát hiện đập có hư hỏng đột xuất.
- Về khả năng chống lũ: Các hồ chứa nhỏ hiện chưa có số liệu đánh giá cụ thể, tuy nhiên, hầu hết các hồ chứa nhỏ được xây dựng từ những năm 1960-1970 của thế kỷ trước theo các tiêu chuẩn thiết kế cũ; điều kiện công nghệ thi công cũ, lạc hậu; trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, mưa lũ lớn bất thường, cực đoan và những thay đổi về tiêu chuẩn thiết kế nên nhiều hồ chứa không đảm bảo khả năng chống lũ.
4. Nguồn kinh phí đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
- Chính sách và cơ chế tài chính chưa phù hợp hoặc khó áp dụng dẫn đến chi phí cho bảo trì, sửa chữa nâng cấp và vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước. Tài chính của tổ chức thủy lợi cơ sở rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cấp bù thủy lợi phí (nay là hỗ trợ giá dịch vụ sản phẩm), dẫn đến tình trạng thiếu kinh phí phục vụ duy tu, sửa chữa.
- Mô hình Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong khi quản lý sản xuất của doanh nghiệp theo cơ chế bao cấp, không tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển, năng suất lao động chưa được nâng cao, đảm bảo chất lượng hạn chế, hệ thống quản trị của các tổ chức quản lý thủy lợi chưa được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Đối với bộ máy quản lý Nhà nước về thủy lợi, việc phân giao nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, giữa các huyện, thành phố với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi quản lý, khai thác còn nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong điều hành chỉ đạo. Chưa thu hút được nguồn lực đầu tư xã hội hóa trong quản lý, khai thác công trình, các dịch vụ khai thác tổng hợp chưa được phát huy để tăng nguồn thu.
- Nguồn kinh phí đầu tư đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của Trung ương. Tuy nhiên, nguồn kinh phí trong những năm gần đây rất khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu thực tế, nên công trình xuống cấp nhanh chóng, không được nâng cấp kịp thời.
5. Công tác đào tạo và truyền thông
- Nguồn nhân lực tham gia quản lý, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi vừa thiếu, vừa yếu, thường không có cán bộ, công nhân có chuyên môn quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước.
- Trong những năm gần đây, công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý khai thác thường gắn liền với đào tạo cho cán bộ thủy nông cấp huyện, xã và những người trực tiếp tham gia quản lý đập, hồ chứa, chưa được tập huấn và đào tạo bài bản.
- Ý thức của một bộ phận cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ đập còn hạn chế, nhiều vụ vi phạm về hành lang bảo vệ đập (cấp đất trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước; đục khoét kênh mương, lấn chiếm đất hành lang khá phổ biến, đắp chặn lòng kênh ngâm tre, gỗ, lắp đặt guồng quay nước làm cản trở dòng chảy, trộm cắp tháo thiết bị công trình,...).
- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.
III. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Nguyên nhân khách quan
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động bất lợi đến an toàn đập, nhất là những đập, hồ chứa thiếu khả năng xả lũ dẫn đến nguy cơ mất an toàn đập tăng cao.
- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội làm suy giảm diện tích, chất lượng rừng ảnh hưởng đến dòng chảy, khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng hạ du; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, công nghiệp, giao thông gây cản trở tiêu thoát lũ, tăng ngập úng cục bộ,...
- Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở khu vực hạ du đập, hồ chứa ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ của các hồ chứa lớn.
- Đặc thù các hồ chứa thủy lợi nhỏ nằm ở khu vực miền núi xa trung tâm hành chính, giao thông đi lại khó khăn nên việc quản lý, bảo vệ chưa được quan tâm nhiều.
- Đa số các hồ chứa nhỏ được xây dựng từ lâu, công nghệ xây dựng lạc hậu, chất lượng xây dựng chưa cao, nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng khó khăn nên bị xuống cấp nhanh chóng. Hầu hết các đập, hồ chứa được xây dựng và đưa vào vận hành, sử dụng đã lâu, điều kiện thi công các đập hồ chứa trước kia còn nhiều hạn chế, các công trình chưa được xây dựng quy trình vận hành, chưa được kiểm định theo quy định; kênh mương dài, đi qua nhiều địa hình phức tạp, chưa được kiên cố triệt để, thường xuyên chịu những tác động bất lợi của thiên nhiên nên ngày càng bị xuống cấp.
2. Nguyên nhân chủ quan
- Thể chế, chính sách và phương thức quản lý, khai thác công trình thủy lợi chậm đổi mới theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong khi quản lý sản xuất của doanh nghiệp theo cơ chế bao cấp không tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển. Quản lý sản xuất bằng phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch, theo cơ chế bao cấp.
Quản lý tài chính theo hình thức cấp phát - thanh toán, chưa ràng buộc chặt chẽ với cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá và tính công khai minh bạch đã làm sai lệch bản chất hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh chưa có bản đồ diện tích tưới, tiêu; do đó không có cơ sở xác nhận định điểm giao nhận diện tích tưới, tiêu cũng như phạm vi, ranh giới diện tích giữa doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận hành, khai thác công trình thủy lợi. Điều này dẫn đến việc xác định chồng chéo khối lượng diện tích phục vụ giữa các chủ thể tham gia hoạt động vận hành, khai thác; gây khó khăn cho quản lý nhà nước trong việc xác định khối lượng, kinh phí cấp bù hàng năm,...
Thiếu cơ chế để phát huy tiềm năng, lợi thế để khai thác tổng hợp hồ chứa nước. Phương thức hoạt động như vậy dẫn tới cơ chế tài chính thiếu bền vững, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đồng thời, hạn chế thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, hạn chế cơ chế cạnh tranh cho đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình.
- Việc thành lập và hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở còn mang nặng tính áp đặt, thiếu nguồn lực (về cả nhân lực và điều kiện hoạt động), thiếu sự tham gia chủ động, tích cực của người dân; một bộ phận cán bộ, người dân coi công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi là nhiệm vụ của nhà nước dẫn tới tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, sử dụng nước lãng phí.
- Chính quyền cấp xã và các tổ chức đoàn thể cơ sở chưa thật sự quan tâm đến quản lý công trình thủy lợi, mà coi đó là trách nhiệm của nhà nước, của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn.
- Khoa học công nghệ chưa bám sát hoặc dự báo đúng nhu cầu thực tế, chậm áp dụng công nghệ tiên tiến trong dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định trong vận hành hồ chứa nước.
- Tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn nặng nề, đặt nặng vấn đề đầu tư xây dựng công trình, xem nhẹ quản lý, chưa huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Kinh phí dành cho sửa chữa, nâng cấp, xây dựng quy trình vận hành, kiểm định đập, hồ chứa còn hạn chế, không được khắc phục kịp thời; hệ thống quan trắc công trình, quan trắc thủy văn chuyên dùng, thông tin cảnh báo sớm chưa được đầu tư đồng bộ.
- Công tác quản lý, khai thác còn nhiều bất cập, năng lực và trình độ của bộ máy quản lý hồ còn hạn chế, đặc biệt đối với bộ máy quản lý các công trình do cấp huyện quản lý thiếu cán bộ trực tiếp làm công tác thủy lợi được đào tạo đúng chuyên ngành, phần lớn lực lượng trực tiếp quản lý chỉ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an toàn đập, không được đào tạo chuyên môn, bài bản.
- Các công trình bị xâm hại, lấn chiếm hành lang bảo vệ nhưng chưa được xử lý triệt để, quyết liệt dẫn đến công tác quản lý, vận hành gặp nhiều khó khăn.
Phần II
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
I. QUAN ĐIỂM
1. Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế chính sách về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
2. Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
3. Đảm bảo tất cả các công trình thủy lợi đều có chủ quản lý trực tiếp, thực hiện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thường xuyên, nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả cao nhất công trình thủy lợi.
4. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án để sớm hoàn thành đề án nâng cao năng lực quản lý, khai thác, phát huy cao nhất hiệu quả các công trình thủy lợi.
5. Tập trung ưu tiên đầu tư những công trình có nguy cơ mất an toàn, những công trình thiết yếu, quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình.
6. Đầu tư phải đồng bộ từ hệ thống công trình đầu mối đến kênh mương nội đồng, đường quản lý vận hành để đảm bảo đi lại được thuận lợi trong mọi tình huống; xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
7. Đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi bao gồm:
- Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế về quản lý an toàn đập;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp;
- Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực;
- Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
2. Mục tiêu cụ thể
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp; xây dựng bộ máy và bố trí nhân lực quản lý đập, hồ chứa thủy lợi đảm bảo đủ năng lực theo quy định đồng thời hoàn thiện các quy định về quản lý hồ đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức thủy lợi cơ sở.
- Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du: Tăng cường phối hợp liên ngành để dự báo, cảnh báo lũ, vận hành hồ chứa và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu đập.
- Bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, hệ thống thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với đập, hồ chứa thủy lợi; lắp đặt thiết bị điều hành trung tâm để quản lý đập, hồ chứa thủy lợi; hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi.
- Rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020; 2021-2025 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách. Rà soát, tổng hợp, bổ sung kinh phí bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí bảo trì đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí phục hồi và hoàn thiện hồ sơ quản lý công trình;
- Xây dựng bản đồ diện tích tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xác định vị trí giao nhận diện tích tưới, tiêu cũng như phạm vi, ranh giới diện tích giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận hành, khai thác công trình thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trong việc xác định khối lượng, kinh phí cấp bù giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi hàng năm theo quy định.
- Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa nước được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác quản lý, đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
III. NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN
1. Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
- Xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành để phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp
- Hoàn thiện bộ máy quản lý của các hồ chứa thủy lợi có dung tích lớn hoặc có quy trình vận hành phức tạp.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý hồ đập nhỏ, trong đó có sự tham gia của cộng đồng.
- Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ quản lý đập, hồ chứa nước đảm bảo yêu cầu; đặc biệt là đối với đội ngũ quản lý các hồ chứa nhỏ do các huyện, xã quản lý.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở; nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.
- Quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý khai thác hoàn thành nhiệm vụ.
- Thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở theo hướng sát nhập (hợp nhất) các tổ chức, hợp tác xã đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ quản lý khai thác cho các tổ chức, cá nhân sau khi kiện toàn, hợp nhất.
3. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực
- Rà soát việc thực hiện quy trình, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành đập, hồ chứa nước theo quy định.
- Lắp đặt hệ thống thông tin cảnh báo sớm; hệ thống quan trắc công trình; hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; hệ thống giám sát vận hành đối với các hồ chứa lớn, hồ chứa vừa.
- Từng bước ứng dụng bộ công cụ tính toán thủy văn phục vụ quản lý vận hành.
- Tiến hành cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa.
- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đập, hồ chứa nước phục vụ công tác chỉ đạo quản lý, vận hành. Lập hồ sơ lưu trữ điện tử toàn bộ các hồ đập trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng bản đồ diện tích tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xác định vị trí giao nhận diện tích tưới, tiêu cũng như phạm vi, ranh giới diện tích giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận hành, khai thác công trình thủy lợi.
4. Đảm bảo an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du
- Thực hiện đăng ký an toàn đập, kiểm định an toàn đập theo các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
- Lập quy trình bảo trì các đập, hồ chứa thủy lợi.
- Lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn.
Bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa đập, hồ chứa thủy lợi bảo đảm an toàn công trình; kinh phí duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi.
- Xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
5. Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác quản lý hồ chứa được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác quản lý hồ chứa nước, đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Hoàn thiện thể chế trong quản lý an toàn đập, hồ chứa
Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi thông qua tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chế tài xử lý các vi phạm.
2. Nâng cao năng lực vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du
- Xây dựng hệ thống trang thiết bị hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành ứng phó với mưa, lũ bảo đảm an toàn:
+ Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực đập, hồ chứa thủy lợi: 41 điểm quan trắc cho 41 hồ chứa lớn và vừa trên địa bàn tỉnh.
+ Hệ thống quan trắc công trình đập, hồ chứa: cho 41 đập, hồ chứa nước.
+ Hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa nước (thiết bị kết nối truyền dẫn số liệu khí tượng thủy văn, tình hình ngập lụt hạ du; camera giám sát vận hành công trình đầu mối và phần mềm hỗ trợ vận hành đập, hồ chứa theo diễn biến thực tế) cho 41 hồ chứa.
+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành đập, hồ chứa thủy lợi, quy trình vận hành cửa van.
- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác quản lý khai thác.
- Nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ trên các lưu vực sông, suối. Rà soát, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa trên các lưu vực suối đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, khai thác hiệu quả nguồn nước.
- Thực hiện cắm mốc phạm vi chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi.
- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình quản lý an toàn đập đối với các hồ chứa nhỏ có sự tham gia của cộng đồng, cơ chế phối hợp trong vận hành đập, hồ chứa nước.
- Đánh giá hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh, phương thức tổ chức quản lý, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý đập, hồ chứa nước thủy lợi.
(Phụ lục 01. Tổng hợp dữ liệu quản lý công trình hồ chứa thủy lợi; Phụ lục 03. Thống kê hiện trạng hệ thống quan trắc hồ thủy lợi)
3. Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du
- Tăng cường phối hợp liên ngành để dự báo, cảnh báo lũ, vận hành hồ chứa và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu đập.
- Thực hiện đăng ký an toàn đập, kiểm định an toàn đập theo các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: Kiểm định an toàn đập cho 250/251 hồ chứa (01 hồ đã được kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi).
- Rà soát, đánh giá hiện trạng của toàn bộ các hồ chứa, đánh giá lại khả năng xả lũ có xét đến biến đổi khí hậu và phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, từng bước nâng mức đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế cho hồ chứa lớn.
- Quyết định việc tích nước và bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.
- Xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho các đập, hồ chứa thủy lợi.
- Rà soát, lập bổ sung quy trình bảo trì cho các đập, hồ chứa thủy lợi. Rà soát, đánh giá nguồn kinh phí bảo trì các công trình đập, hồ chứa thủy lợi trên cơ sở các quy định hiện hành, từ đó đề xuất nguồn kinh phí thực hiện bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi và tổ chức thực hiện.
- Rà soát, xác định nhu cầu lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập cho đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ đang khai thác.
- Xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, sử dụng dự phòng ngân sách để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ hàng năm.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phục hồi, hoàn thiện hồ sơ hạ tầng công trình đập, hồ chứa nước; xây dựng bản đồ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở quản lý, xác định vị trí giao nhận diện tích tưới, tiêu cũng như phạm vi, ranh giới diện tích giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận hành, khai thác công trình thủy lợi.
- Đề xuất nguồn kinh phí thực hiện các hạng mục phí công trình: Lắp đặt và vận hành các thiết bị quan trắc, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, kiểm định an toàn, đào tạo, nâng cao năng lực, truyền thông, cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình, phục hồi, hoàn thiện hồ sơ quản lý công trình,... và kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn.
(Phụ lục 02. Danh mục các công trình hồ chứa cần được đầu tư sửa chữa)
4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo, nâng cao năng lực, truyền thông
- Củng cố, phát triển lực lượng quản lý chuyên trách có đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Xây dựng, điều chỉnh khung chương trình, tài liệu đào tạo cho các đối tượng quản lý vận hành công trình thủy lợi.
- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là đối với lực lượng quản lý khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ.
- Tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng quản lý, quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí từ ngân sách nhà nước.
5. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu kỹ thuật mới, công nghệ cao, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trong việc thực hiện chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước. Nhu cầu được chuyển giao khoa học công nghệ xây dựng đập tiên tiến như công nghệ xử lý nền móng, chống thấm,... bộ công cụ tính toán thủy văn phục vụ quản lý vận hành.
- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy lợi và cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh lên phần mềm; hồ sơ lưu trữ điện tử cho các đập, hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi như hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thăm quan nghiên cứu các mô hình quản lý; nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; trao đổi, tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư cho công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ trong vận hành hồ chứa, kiểm soát lũ.
6. Thanh tra, kiểm tra
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn.
- Tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa, lũ, nhằm phát hiện sớm những ẩn họa có nguy cơ gây sự cố công trình để xử lý sớm; thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý sự cố công trình.
- Tăng cường công tác kiểm tra các đập, hồ chứa thủy lợi bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn công trình phục vụ sản xuất và tính mạng, tài sản của dân cư vùng hạ du, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
V. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Dự kiến kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp và tăng cường công tác quản lý các đập, hồ chứa thủy lợi giai đoạn đến năm 2025 là 957 tỷ đồng, trong đó:
+ Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước: 482 tỷ đồng;
+ Tăng cường năng lực quản lý đập, hồ chứa nước: 10 tỷ đồng;
+ Bảo trì đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi: 100 tỷ đồng;
+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phục hồi, hoàn thiện hồ sơ hạ tầng công trình đập, hồ chứa nước; xây dựng bản đồ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh; Lắp đặt thiết bị, cắm mốc chỉ giới, xây dựng bản đồ ngập lụt, kiểm định, lập phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du đập,... : 365 tỷ đồng;
(Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)
2. Dự kiến cơ cấu nguồn vốn
- Nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 765,6 tỷ đồng (gồm kinh phí bảo trì và kinh phí sửa chữa, nâng cấp).
- Nguồn vốn từ ngân sách địa phương: 191,4 tỷ đồng.
VI. PHÂN KỲ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Giai đoạn 2019-2020: Công tác chuẩn bị, thực hiện sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi; tăng cường năng lực quản lý; bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi, hệ thống thủy lợi; Phục hồi, hoàn thiện hồ sơ hạ tầng công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng bản đồ diện tích tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh; kiểm định an toàn đập và xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du đập, hồ chứa; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi; thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi; lắp đặt thiết bị quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, hệ thống thông tin cảnh báo sớm đập, hồ chứa thủy lợi; xây dựng hệ thống thiết bị điều hành trung tâm để quản lý đập, hồ chứa thủy lợi; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi (ưu tiên thực hiện đối với các công trình đập, hồ chứa thủy lợi lớn, vừa và các công trình hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn).
2. Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục thực hiện sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi; tăng cường năng lực quản lý; bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi, hệ thống thủy lợi; phục hồi, hoàn thiện hồ sơ hạ tầng công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng bản đồ diện tích tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh; kiểm định an toàn đập và xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du đập, hồ chứa; xây dựng bản phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi; lắp đặt thiết bị quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, hệ thống thông tin cảnh báo sớm đập, hồ chứa thủy lợi; xây dựng hệ thống thiết bị điều hành trung tâm để quản lý đập, hồ chứa thủy lợi.
Kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện Đề án.
VII. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Ý nghĩa thực tiễn của Đề án
Đề án hoàn thành sẽ giảm thiểu rủi ro do sự cố đập, hồ chứa thủy lợi. Người dân ở hạ du sẽ được đảm bảo an toàn hơn, cải thiện vận hành hồ đập sẽ mang lại hiệu ích kinh tế gia tăng do tăng diện tích nông nghiệp được cung cấp nước tưới, tăng số người sử dụng nước; sẽ hạn chế, tránh được các chi phí hàng năm do khắc phục các thiệt hại về người, hạ tầng và tài sản do ngập lụt và sự cố đập.
Công tác quản lý, giám sát an toàn đập được kiện toàn và củng cố sẽ hỗ trợ tích cực cho cơ quan quản lý trong việc ra quyết định hoặc hành động cần thiết một cách kịp thời. Các tổn thất về kinh tế và phạm vi ảnh hưởng sẽ được cảnh báo dự báo và giảm thiểu.
Đề án sẽ tăng thu nhập cho người nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, ổn định sản xuất và chính trị xã hội.
Đề án phù hợp Chiến lược quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu, Đề án tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
2. Đối tượng hưởng lợi của Đề án
Đối tượng hưởng lợi của Đề án sẽ bao gồm:
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi và cộng đồng hưởng lợi trực tiếp thông qua hỗ trợ:
+ Nâng cao an toàn đập;
+ Cải thiện cảnh báo sớm và giảm thiểu các nguy cơ rủi ro;
+ Tăng cường năng lực để duy trì vận hành và bảo dưỡng dài hạn;
+ Đảm bảo cung cấp nước cho các mục tiêu;
+ Giảm thiểu nguy cơ rủi ro do sự cố đập.
- Tăng thu nhập cho người nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, ổn định sản xuất và chính trị xã hội cho các huyện có đường biên giới.
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án trên, tham mưu báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chung của toàn quốc, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu hoàn thiện Đề án, trình phê duyệt theo quy định.
Trên đây là Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên./.
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PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG, SỐ LIỆU QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/03/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
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		(11)

		(72)

		(13)

		(14)

		(13)



		I. Hồ chứa nước lớn (29 công trình)



		1

		Hồ Núi Cốc

		Phúc Trìu - Thái Nguyên

		12000

		Cấp nước Samsung, Bắc Giang, Nhà máy nước sạch Tích Lương

		có

		có

		có

		có

		có

		có

		không

		có

		1973-2010

		Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên (gọi tắt là Công ty KTTL)



		2

		Hồ Bảo Linh

		Bảo Linh - Định Hóa

		980

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1990

		Công ty KTTL



		3

		Hồ Gò Miếu

		Ký Phú - Đại Từ

		904

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1998-2010

		Công ty KTTL



		4

		Hồ Nước Hai

		Phúc Thuận - Phổ Yên

		674

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2010

		Công ty KTTL



		5

		Hồ Quán Chẽ

		Dân Tiến - Võ Nhai

		360

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1990-2008

		Công ty KTTL



		6

		Hồ Ghềnh Chè

		Bình Sơn - Sông Công

		359

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1998-2008

		Công ty KTTL



		7

		Hồ Trại Gạo

		Tân Hòa - Phú Bình

		234

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1966-2008

		Công ty KTTL



		8

		Hồ Phượng Hoàng

		Cù Vân - Đại Từ

		530

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		có

		1966-2008

		Công ty KTTL



		9

		Hồ Phú Xuyên

		Phú Xuyên - Đại Từ

		450

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1986-2009

		Công ty KTTL



		10

		Hồ Đoàn Ủy

		Khôi Kỳ - Đại Từ

		195

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1977-2009

		Công ty KTTL



		11

		Hồ Nà Tấc

		Lam Vỹ - Định Hóa

		140

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1991-2005

		Công ty KTTL



		12

		Hồ Cặp Kè

		Hợp Tiến - Đồng Hỷ

		148

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1991-2010

		Công ty KTTL



		13

		Hồ Đồng Tâm

		Phúc Lương - Đại Từ

		105

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1977-2009

		Công ty KTTL



		14

		Hồ Bó Vàng

		Thanh Định - Định Hóa

		133

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1986-2009

		Công ty KTTL



		15

		Hồ Đồng Xiền

		Yên Lạc - Phú Lương

		106

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1992-2013

		Công ty KTTL



		16

		Hồ Nà Mạt

		Ôn Lương - Phú Lương

		85

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1967-2010

		Công ty KTTL



		17

		Hồ Suối Diếu

		Khôi Kỳ - Đại Từ

		128

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2015

		Công ty KTTL



		18

		Hồ Kim Cương

		Cây Thị - Đồng Hỷ

		42.5

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1991-2009

		Công ty KTTL



		19

		Hồ Bản Piềng

		Thanh Định - Định Hóa

		120

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1986-2012

		Công ty KTTL



		20

		Hồ Cây Sy

		Phúc Xuân - Thái Nguyên

		65

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1997-2010

		Công ty KTTL



		21

		Hồ Làng Gầy

		Phúc Chu - Định Hóa

		90

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1989-2010

		Công ty KTTL



		22

		Hồ Cây Vỉ

		Tân Thái - Đại Từ

		55

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2016

		Công ty KTTL



		23

		Hồ Đồng Cẩu

		Hòa Bình - Đồng Hỷ

		100

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1989-2008

		Công ty KTTL



		24

		Hồ Hố Chuối

		Hợp Tiến - Đồng Hỷ

		80

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		có

		1992-2008

		Công ty KTTL



		25

		Hồ Khuôn Lân

		Hợp Thành - Phú Lương

		71

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2013

		Công ty KTTL



		26

		Hồ Lòng Thuyền

		La Hiên - Võ Nhai

		25

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1990-2009

		Công ty KTTL



		27

		Hồ Khuôn Nanh

		Yên Lãng - Đại Từ

		25

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1990

		Công ty KTTL



		28

		Hồ Thâm Quang

		Hợp Thành - Phú Lương

		24.94

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		 

		UBND huyện



		29

		Hồ Cây Hồng

		Lâu Thượng - Võ Nhai

		65

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		2010

		UBND huyện



		II. Hồ chứa nước vừa (12 công trình)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hồ Suối Lạnh

		Thành Công - Phổ Yên

		335

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		có

		1992-2009

		Công ty KTTL



		2

		Hồ Hố cóc

		Tân Khánh - Phú Bình

		66

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1988-2009

		Công tý KTTL



		3

		Hồ Kim Đĩnh

		Tân Kim - Phú Bình

		120

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1962-2010

		Công ty KTTL



		4

		Hồ Đèo Bụt

		Phượng Tiến - Định Hóa

		150

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2014

		Công ty KTTL



		5

		Hồ Đầm Chiễu

		Phú Thịnh - Đại Từ

		70

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1977

		Công ty KTTL



		6

		Hồ Trại Đèo

		Tân Lợi - Đồng Hỷ

		32

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1977-2002

		Công ty KTTL



		7

		Hồ Na Long

		Hóa Thượng - Đồng Hỷ

		48

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1979

		Công ty KTTL



		8

		Hồ Cây Thị

		Cây Thị - Đồng Hỷ

		32

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		1999

		Công ty KTTL



		9

		Hồ Na Hiên

		Yên Trạch - Phú Lương

		26.64

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2014

		UBND huyện



		10

		Hồ Nặm Đất

		Yên Trạch - Phú Lương

		29.28

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2009

		UBND huyện



		11

		Hồ Suối Mạ

		Yên Trạch - Phú Lương

		20.15

		 

		có

		không

		không

		có

		có

		có

		không

		không

		2017

		UBND huyện



		12

		Hồ Bảo Nang 1+2

		Xã Tân Lợi - Đồng Hỷ

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		III

		Hồ chứa nước nhỏ (210 công trình)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hồ Cúc Lùng

		Phú Đô - Phú Lương

		30

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		2

		Hồ 7 Mẫu

		Phấn Mễ - Phú Lương

		42.7

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		3

		Hồ Khe Cuồng

		Yên Ninh - Phú Lương

		22

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		4

		Hồ Ao Dẻ

		Động Đạt - Phú Lương

		35.59

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		2014

		UBND huyện



		5

		Hồ Làng Lê

		Động Đạt - Phú Lương

		15.86

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		6

		Hồ Cày Châm

		Động Đạt - Phú Lương

		19.56

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		7

		Hồ Pác Nho

		Yên Ninh - Phú Lương

		14.4

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		8

		Hồ Núi Mùn

		Cổ Lũng - Phú Lương

		40

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		9

		Hồ Gốc Mít

		Cổ Lũng - Phú Lương

		22

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		10

		Hồ Tuông Lậc

		Xã Ôn Lương - Phú Lương

		40

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		11

		Hồ Đầm Mèng

		Xã Ôn Lương - Phú Lương

		35

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		12

		Hồ Na Biểu

		Xã Phủ Lý - Phú Lương

		45

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		13

		Hồ Ông Xã

		Xã Phấn Mễ - Phú Lương

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		14

		Hồ Ao Trúc

		Xã Phấn Mễ - Phú Lương

		25.8

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		15

		Hồ Ông Trang

		Xã Phấn Mễ - Phú Lương

		8

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		16

		Hồ Suối Luông

		Xã Động Đạt - Phú Lương

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		17

		Hồ Ba Họ

		Xã Yên Ninh - Phú Lương

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		18

		Hồ Bình Dương

		Xã Yên Ninh - Phú Lương

		6

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		19

		Hồ Cỏ Tý

		Xã Yên Ninh - Phú Lương

		16

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		20

		Hồ Cỏ Trào

		Xã Yên Ninh - Phú Lương

		5

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		21

		Hồ Lũng Nến

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		35

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		22

		Hồ Lũng Mít

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		23

		Hồ Lò Vôi

		Xã Cổ Lũng - Phú Lương

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		24

		Hồ Cổng Đồn 2

		Xã Cổ Lũng - Phú Lương

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		25

		Hồ Gốc Tràm

		Xã Phấn Mễ - Phú Lương

		22

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		26

		Hồ Suối Lu

		Xã Động Đạt - Phú Lương

		49

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		27

		Hồ Thẩm Bỏn

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		21

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		28

		Hồ Cỏ Pai

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		22

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		29

		Hồ Thâm Trực

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		14

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		30

		Hồ Thẩm Nén

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		16.6

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		31

		Hồ Khuối Trạng

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		32

		Hồ Tam Quang

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		29

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		33

		Hồ Thâm Căng

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		6

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		34

		Hồ Cò Tẳng

		Xã Yên Trạch - Phú Lương

		8

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		35

		Hồ Phai Chậu

		xâ Ôn Lương - Phú Lương

		72.9

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		36

		Hồ Núi Hán

		Xã Sơn Cẩm - Thái Nguyên

		48

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		37

		Hồ Số 7

		Xã Sơn Cẩm - Thái Nguyên

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		38

		Hồ Quang Trung

		Xã Sơn Cẩm - Thái Nguyên

		14

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		39

		Hồ Giếng Cái

		Xã Cổ Lũng - Phú Lương

		11

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		40

		Hồ Bá Sơn

		Xã Cổ Lũng - Phú Lương

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		41

		Hồ Ao Bình

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		28

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		42

		Hồ Ao và

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		53

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		43

		Hồ 31

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		44

		Hồ Ao Giàng

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		7.6

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		45

		Hồ Khe Ngang

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		19.6

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		46

		Hồ Ao Bún

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		29.5

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		47

		Hồ Lũng Mon

		Xã Yên Đổ - Phú Lương

		2.8

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		48

		Hồ Khôi Rịa

		Xã Phủ Lý - Phú Lương

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		49

		Hồ Khe Ván

		Xã Phủ Lý - Phú Lương

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		50

		Hồ Khuổi Luông

		Xã Phủ Lý - Phú Lương

		31

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		51

		Hồ Rộc Ván

		Xã Hợp Thành - Phú Lương

		44

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		52

		Hồ Làng Mới

		Xã Hợp Thành - Phú Lương

		39

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		53

		Hồ Pắc Nho

		Xã Hợp Thành - Phú Lương

		23

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		54

		Hồ Bác Ôi

		Xã Hợp Thành - Phú Lương

		27.7

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		55

		Hồ Thâm Họ

		Xã Hợp Thành - Phú Lương

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		56

		Làng Hin

		Phấn Mễ - Phú Lương

		90

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		1977-2013

		Công ly KTTL



		57

		9 Tầng

		Động Đạt - Phú Lương

		50

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		1969-2013

		Công ty KTTL



		58

		19/tháng 5

		Sơn Cẩm - Thái Nguyên

		65

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		1978-2013

		Công ty KTTL



		59

		Hồ Non Giang

		Lâu Thượng - Võ Nhai

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		2017

		UBND huyện



		60

		Hồ Núc Nác

		Xã Vinh Sơn - Sông Công

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		1980

		UBND TP



		61

		Hồ Cổ Rắn

		Xã Vinh Sơn - Sông Công

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		62

		Hồ Ao Nội

		Xã Huống Thượng -Thái Nguyên

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		63

		Hồ Huống Trung

		Xã Huống Thượng -Thái Nguyên

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		64

		Hồ Đồng Vung

		Xã Hòa Bình - Đồng Hỷ

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		65

		Hồ 3 đảm đang

		Xã Hóa Thượng - Đồng Hỷ

		21

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		66

		Hồ Dọc Dọ

		Xã Hóa Thượng - Đồng Hỷ

		14

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		67

		Hồ La Đành

		Xã Hóa Trung - Đồng Hỷ

		19

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		68

		Hồ La Vương

		Xã Hóa Trung - Đồng Hỷ

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		69 

		Hồ Làng Nậm

		Xã Hóa Trung - Đồng Hỳ

		19

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		 70

		Hồ Hang Cô

		Xã Hóa Trung - Đồng Hỷ

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		71

		Hồ Dọc Cài

		Xã Hóa Trung - Đồng Hỷ

		8

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		72

		Hồ Chí Son

		Xã Nam Hòa - Đồng Hỷ

		48

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		73

		Hồ Góc Đình

		Xã Tân Lợi - Đồng Hỷ

		8

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		74

		Hồ Đá Bạc

		Xã Tân Lợi - Đồng Hỷ

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		75

		Hồ Đá Đỏ

		Xã Hợp Tiến - Đồng Hỷ

		22

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		76

		Hồ Đồng Mẫu

		Xã Tân Long - Đồng Hỷ

		27

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		77

		Hồ Núi Hột

		Xã Linh Sơn - Thái Nguyên

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		78

		Hồ Bí Hù

		Xã Linh Sơn - Thái Nguyên

		28

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		79

		Hồ Gốc Đa

		Xã Minh Lập - Đồng Hỷ

		19

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		80

		Hồ Cà Phê

		Xã Minh Lập - Đồng Hỷ

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		81

		Hồ Ba Cỏn

		Xã Minh Lập - Đồng Hỷ

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		82

		Hồ Đông Bo

		Xã Tràng Xá - Võ Nhai

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		83

		Hồ Nà Gieng

		Xã Cúc Đường - Võ Nhai

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		84

		Đập Mỏ Vùng

		Xã Lâu Thượng - Võ Nhai

		7

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		85

		Đập Ao Mỏ

		Xã Lâu Thượng - Võ Nhai

		28

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		86

		Hồ Kim Tào

		Xã Phú Thịnh - Đại Từ

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		87

		Hồ Cây Sấu

		Xã Phú Thịnh - Đại Từ

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		88

		Hồ Cây Khế

		Xã Phú Thịnh - Đại Từ

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		89

		Hồ Tân Quy

		Xã Phú Thịnh - Đại Từ

		37

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		90

		Hồ Cây Nhừ

		Xã Phú Lạc - Đại Từ

		32

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		91

		Hồ Cống Đát

		Xã Phú Lạc - Đại Từ

		35

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		92

		Hồ Ao Khuyến

		Xã Phú Lạc - Đại Từ

		28

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		93

		Hồ Nước Đục

		Xã Phú Lạc - Đại Từ

		33

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		94

		Hồ Đầm Làng

		Xã Đức Lương - Đại Từ

		40

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		95

		Hồ Đồng Tiến

		Xã Yên Lãng - Đại Từ

		52

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		96

		Hồ Cầu Trà

		Xã Yên Lãng - Đại Từ

		35

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện





		97

		Hồ Đồng Trãng

		Xã Yên Lãng - Đại Từ

		24

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		98

		Hồ Lưu Quang

		Xã Minh Tiến - Đại Từ

		50

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		99

		Hồ Đèo My

		Xã Minh Tiến - Đại Từ

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		100

		Hồ Núi Tán

		Xã Bình Thuận - Đại Từ

		50

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		101

		Hồ Ao Mật

		Xã Hoàng Nông - Đại Từ

		17

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		102

		Hồ Chăn Nuôi

		Xã Hoàng Nông - Đại Từ

		35

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		103

		Hồ Thành Lập

		Xã Lục Ba - Đại Từ

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		104

		Hồ Đầm Đơn

		Xã Lục Ba - Đại Từ

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		105

		Hồ Việt Hoa

		Xã Tiên Hội - Đại Từ

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		106

		Hồ Khánh Hòa

		Xã Tiên Hội- Đại Từ

		45

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		107

		Hồ Ao Sen

		Xã Phú Cường - Đại Từ

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		108

		Hồ Phượng Hoàng

		Xã Na Mao - Đại Từ

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		109

		Hồ Đầm Làng

		Xã Đức Lương - Đại Từ

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		110

		Hồ Hàm Long

		Xã Cát Nê - Đại Từ

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		111

		Hồ Đá Giàn

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		112

		Hồ Cơ Khí

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		113

		Hồ Đồng Đa

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		114

		Hồ Bả Chè

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		115

		Hồ Bãi Nha

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		16

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		116

		Hồ Gốc Gạo

		Xã Bình Thành - Định Hóa

		20.2

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		117

		Lê Lợi

		Trung Lương - Định Hóa

		240

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		1986-2008

		Công ty KTTL



		118

		Hồ Tý

		Xã Phú Đình - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		119

		Hồ Phú Hội

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		22

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		120

		Hồ Bản Hin

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		121

		Hồ Thâm Pắng

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		14.6

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		122

		Hồ Bản Trang

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		11.9

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		123

		Hồ Sơn Vinh

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		124

		Hồ Đá Bay

		Xã Bình Yên - Định Hóa

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		125

		Hồ Thấm Tửa

		Xã Thanh Định - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		126

		Hồ Đèo Bụt

		Xã Phượng Tiến - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		127

		Hồ Pác Xoong

		Xã Phượng Tiến - Định Hóa

		110

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		128

		Hồ Thẩm Vậy

		Xã Phượng Tiến - Định Hóa

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		129

		Hồ Thẩm Bỏn

		Xã Phượng Tiến - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		130

		Hồ Thâm Pết

		Xã Kim Phượng - Định Hóa

		22

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		131

		Hồ Thâm Phá

		Xã Kim Phượng - Định Hóa

		43

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		132

		Hồ Ao Sen

		Xã Kim Phượng - Định Hóa

		14

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		133

		Hồ Cạm Phước

		Xã Kim Phượng - Định Hóa

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		134

		Hồ Bản Lanh

		Xã Kim Phượng - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		135

		Hồ Suối My

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		41

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		136 

		Hồ Na Đấu

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		9.4

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		137

		Hồ Tham Kha

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		138

		Hồ Bó Mạ

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		24

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		139

		Hồ Nà Mỵ

		Xã Lính Thông - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		140

		Hồ Thẩm Lùa

		Xã Bảo Linh - Định Hóa

		21

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		141

		Hồ Gốc Kéo

		Xã Bảo Linh - Định Hóa

		23.7

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		142

		Hồ Thẩm Lạ

		Xã Trung Lương - Định Hóa

		22.5

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		143

		Hồ Hòa Bình

		Xã Trung Lương - Định Hóa

		7

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		144

		Hồ Thâm Tốn

		Xã Tân Thịnh - Định Hóa

		24

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		145

		Hồ Nà Khao

		Xã Trung Hội - Định Hóa

		16

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		146

		Hồ Bản Chia

		Xã Trung Hội - Định Hóa

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		147

		Hồ Thanh Phong

		Xã Phúc Trìu - Thái Nguyên

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP





		148

		Hồ Thủy Bà

		Xã Phúc Trìu - Thái Nguyên

		13.38

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		149

		Hồ Đồi Chè

		Xã Phúc Trìu - Thái Nguyên

		35.42

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		150

		Hồ Ông Sơn

		Xã Tân Cương - Thái Nguyên

		3.08

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		151

		Hồ Cóc Con

		Xã Tân Cương - Thái Nguyên

		19.32

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		152

		Hồ Ông Thanh

		Xã Quyết Thắng - Thái Nguyên

		6.77

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		153

		Hồ Ông Dũng

		Xã Quyết Thắng - Thái Nguyên

		9.85

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		154

		Hồ Bảy Mẫu

		Gia Sàng - Thái Nguyên

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		155

		Hồ Đội Hai

		Tân Lập - Thái Nguyên

		10

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		156

		Hồ Mũi Thuyền

		Xã Phúc Hà - Thái Nguyên

		12

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		157

		Hồ Thần Vì

		Quang Vinh - Thái Nguyên

		4

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		158

		Hồ Bình Dân

		Hương Sơn - Thái Nguyên

		31.52

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		159

		Hồ Công Nghiệp

		Tích Lương - Thái Nguyên

		17.66

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND TP



		160

		Hồ Núi Chẽ

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		45

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND thị xã



		161

		Hồ Quyết Thắng

		Xã Phúc Thuận - Phổ Yên

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND thị xã



		162

		Hồ Cơ Phi

		Xã Vạn Phái - Phổ Yên

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND thị xã



		163

		Hồ Cô Vinh

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		33

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND thị xã



		164

		Hồ Ao Cậu

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		35.7

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND thị xã



		165

		Quẫn

		Tân Đức - Phú Bình

		50

		 

		có

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		1969-2010

		Công ty KTTL



		166

		Hồ Đồng Quan

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		167

		Hồ Hố Rượu

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		168

		Hồ Cổ Áo

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		17

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		169

		Hồ Bà Còng

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		 

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		170

		Hồ Ngô Xá

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		 

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		171

		Hồ Cột Mốc

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		 

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		172

		Hồ La Tú

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		40

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		173

		Hồ Cầu Ván

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		174

		Hồ Thầu Dâu

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		175

		Hồ Cửa Làng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		176

		Hồ Trung Tâm

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		177

		Hồ Cầu Tiểu

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		80

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		178

		Hồ Kim Bảng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		179

		Hồ Trăng Tà

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		24

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		180

		Hồ Ao Dâng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		34

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		181

		Hồ Liêm Vạn

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		182

		Hồ Đồng Xe

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		183

		Hồ Na Ri

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		184

		Hồ Dân Quân

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		16

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		185

		Hồ Đồng Trại

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		19

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		186

		Hồ Bờ Hồ

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		187

		Hồ Mênh Mang

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		188

		Hồ Làng Cả

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		40

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		189

		Hồ Đồng Vành

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		16

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		190

		Hồ Đồng Đài

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		17

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		191

		Hồ Ao Cá

		Xã Tân Khảnh - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		192

		Hồ Nông Trường

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		30

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		193

		Hồ Viên

		Xã Tân Đức - Phú Bình

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		194

		Hồ Ngô Thái

		Xã Tân Đức - Phú Bình

		60

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		195

		Hồ Hổ Cùng

		Xã Tân Thành - Phú Bình

		43

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		196

		Hồ Cầu Tre

		Xã Tân Thành - Phú Bình

		40

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		197

		Hồ Đèo Khê

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		198

		Hồ Bờ La

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		199

		Hồ La Đao

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		200

		Hồ Xóm Trại

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		17

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		201

		Hồ Bạch Thạch

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		202

		Hồ Gốc Gáo

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		203

		Hồ Hải Minh

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		15

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		204

		Hồ Làng Châu

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		205

		Hồ Na Đuổc

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		18

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		206

		Hồ Xuân Lai

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		207

		Hồ Gốc Mánh

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		208

		Hồ Tò Te

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		17

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		209

		Hồ Đồng Đậu

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		25

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện



		210

		Hồ Làng U

		Xã Tân Hòa - Phú Bình

		20

		 

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		không

		 

		UBND huyện





PHỤ LỤC 02


DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ SỬA CHỮA
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/03/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

		TT

		Tên hồ chứa

		Địa điểm

		Năm xây dựng

		Năm cải tạo

		Hạng mục công trình bị hư hỏng

		Một số biện pháp chính phục hồi, cải thiện an toàn

		Các hồ đang đầu tư từ (WB8)

		Ước tính kinh phí (tỷ đồng)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Hồ Núi Cốc

		Phúc Trìu -Thái Nguyên

		1973

		2010

		Đập phụ 1: Rãnh thoát nước hạ lưu đập bị sụt lún, đứt gẫy 03 vị trí tổng chiều dài khoảng 44m; đập phụ 2a bị sụt lún khoảng 19 tấm lát mái thượng lưu dập; tràn xả lũ số 1: thiết bị cơ khí bị ô xi hóa nhiều, không kín nước, hệ thống cẩu trục thả văng bị ăn mìn, cánh văng thủng rỗ, hư hỏng; cống lấy nước dưới đập chính: hệ thống sàn bê tông gắn bệ máy đóng mở bị rạn nứt bể

		Xử lý rãnh thoát nước hạ lưu đập phụ số 1; mái thượng lưu đập số 2a; thiết bị cơ khí, hệ thống cẩu trục thả văng tràn xả lũ số 1; hệ thống sàn bê tông gắn bệ máy đóng mở cống lấy nước dưới đập chính.

		

		50



		2

		Hồ Bảo Linh

		Bảo Linh -Định Hóa

		1990

		

		Đập chính: Mái hạ lưu sạt trượt, có 02 vị trí thấm tại cao trình + 148 và + 151m. Diện tích thấm mỗi vùng khoảng 15m2, rãnh thoát nước bị vùi lấp.

		Xử lý thấm qua thân đập, cải tạo rãnh thoát nước

		

		40



		3

		Hồ Gò Miếu

		Ký Phú -Đại Từ

		1998

		2010

		Đập đất: Rãnh thoát nước mái hạ lưu bị sạt trượt tại một số vị trí, thiết bị thoát nước bị hư hỏng; cống lấy nước: 01 van phẳng thượng lưu bị kẹt không vận hành được

		Cải tạo rãnh thoát nước, thiết bị thoát nước; thay mới van phẳng

		

		10



		4

		Hồ Nước Hai

		Phúc Thuận -Phổ Yên

		2010

		

		Đập đất: Mái hạ lưu bị thấm lan rộng, một số vị trí chảy thành dòng; đầu đập bờ tả, đống đá tiêu nước bị sụt lún; tường chắn sóng, rãnh thoát nước nhiều vị trí bị nứt gẫy; cống lấy nước zoăng trục vít me bị mòn, không kín nước; tràn xả lũ bị rò rỉ nước ở thân và mang tràn

		Xử lý thấm qua thân đập, cải tạo rãnh thoát nước, tường chắn sóng, đống đá tiêu nước, tràn xả lũ

		

		25



		5

		Hồ Quán Chẽ

		Dân Tiến - Võ Nhai

		1990

		2008

		Đập đất: Mái hạ lưu phía tả bị thấm

		Xử lý thấm thân

		

		10



		6

		Hồ Suối lạnh

		Thành Công - Phổ Yên

		1992

		2009

		Đập đất: Mái hạ lưu bị thấm, thiết bị tiêu nước bị hư hỏng; tràn xả lũ: bể tiêu năng bị xói, xuất hiện lỗ rò nhỏ; cống lấy nước: thấm qua thân cống, tiêu năng bị hỏng, thiết bị xuống cấp

		Xử lý thấm thân đập, làm mới đống đá tiêu nước, sửa chữa tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		WB8

		



		7

		Hồ Ghềnh Chè

		Bình Sơn - Sông Công

		1998

		2008

		Mái đập hạ lưu bị sạt trượt, thấm nhỏ; thiết bị tiêu nước bị hư hỏng, mặt đập bị hư hỏng; tràn xả lũ: mang tràn bị sạt lở, bể tiêu năng bị xói; cống lấy nước: thấm qua thân cống, tiêu năng bị hỏng, thiết bị đóng mở xuống cấp

		Sửa chữa mái đập, xử lý thấm, thiết bị tiêu nước; sửa chữa tràn xả lũ, bể tiêu năng, làm mới cống lấy nước

		WB8

		



		6

		Hồ Trại Gạo

		Tân Hòa - Phú Bình

		1966

		2008

		Van hạ lưu cống lấy nước bị phun nước ngược lên theo trục

		Sửa chữa van

		

		1



		7

		Hồ Phượng Hoàng

		Cù Vân-Đại Từ

		1966

		2008

		Tràn xả lũ: mặt tràn bị xói trôi, đuôi tràn bị xói lở

		Sửa chữa mặt tràn, gia cố lại đuôi tràn

		

		2



		8

		Hồ Đoàn Ủy

		Khôi Kỳ -Đại Từ

		1977

		2009

		Cống lấy nước bị thấm ở mái hạ lưu, van hạ lưu bị rò nước theo trục ty

		Xử lý thấm, thay thế van hạ lưu

		

		5



		9

		Hồ Đồng Tâm

		Phúc Lương -Đại Từ

		1977

		2009

		Mái hạ lưu bị thấm; cống lấy nước: van hạ lưu bị rò nước

		Xử lý thấm mái đập hạ lưu; thay thế van hạ lưu cống

		

		10



		12

		Hồ Khuôn Lanh

		Yên Lãng -Đại Từ

		1990

		

		Mái thượng lưu bị xói lở, sạt trượt, mái hạ lưu bị thấm nặng, sạt trượt, hai vai đập bị thấm, tràn xả lũ bị xuống cấp không đảm bảo thoát lũ, cống lấy nước dạng bậc thang bị rò rỉ gây mất mước

		Sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		WB8

		



		13

		Hồ Đầm Chiễu

		Phú Thinh -Đại Từ

		1977

		

		Mái thượng lưu sạt lở, mái hạ lưu bị xói mòn, sạt trượt, xuất hiện nhiều vùng thấm; tràn xả lũ bị xuống cấp không đảm bảo thoát lũ, cống lấy nước dạng bậc thang bị rò rỉ gây mất mước

		Sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		WB8

		



		14

		Hồ Suối Diễu

		Khôi Kỳ - Đại Từ

		2015

		

		Mái đập hạ lưu xuất hiện nhiều vùng thấm

		Khoan phụt xử lý thấm

		WB8

		



		15

		Hồ Nà Tấc

		Nam Vỹ-Định Hóa

		1991

		2005

		Mái hạ lưu bị thấm mạnh

		Khoan phụt xử lý thấm

		WB8

		



		10

		Hồ Bó Vàng

		Thanh Đinh - Định Hóa

		1986

		2009

		Mái hạ lưu bị thấm; tràn xả lũ: mái tả luy bị sạt lở

		Xử lý thấm, gia cố mái tả luy tràn

		

		10



		11

		Hồ Đèo Bụt

		Phượng Tiến - Định Hóa

		2014

		

		Mái hạ lưu phía tả bị thấm

		Xử lý thấm

		

		5



		12

		Hồ Chín Tầng

		Động Đạt -Phú Lương

		1969

		2013

		Mái đập bị thấm

		Xử lý thấm

		

		5



		13

		Hồ Làng Hin

		Phấn Mễ -Phú Lương

		1977

		2013

		Xuất hiện 03 vị trí môi đùn, lan can cầu công tác cống lấy nước xuống cấp

		Xử lý mối, thay mới lan can cầu công tác cống

		

		3



		14

		Hồ Nà Mạt

		Ô Lương -Phú Lương

		1967

		2010

		Mái hạ lưu dưới cơ số 2 bị sũng nước, xuất hiện sạt chân đồi phía hữu giáp chân mái hạ lưu đập, tràn xả lũ có nguy cơ bị sạt lở tả luy dương, cống lấy nước bị rò rỉ qua thân cống

		Xử lý sạt lở chân mái hạ lưu đập, gia cố tả luy dương tràn xả lũ, sửa chữa cống lấy nước

		

		5



		15

		Hồ Cặp Kè

		Hợp Tiến -Đồng Hỷ

		1991

		2010

		Hệ thống van điều tiết bị rò rỉ

		Thay mới van điều tiết

		

		2



		16

		Hồ Kim Cương

		Cây Thị -Đồng Hỷ

		1991

		2009

		Mái hạ lưu bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ, thấm qua thân cống

		Xử lý thấm mái đập, rò rỉ, thấm qua thân cống

		

		5



		17

		Hồ Đồng Cẩu

		Hòa Bình -Đồng Hỷ

		1989

		2008

		Mái đập xuất hiện nhiều vùng thấm

		Xử lý thấm

		

		5



		24

		Hồ Hố Chuối

		Hợp Tiến -Đồng Hỷ

		1992

		2008

		Mái hạ lưu bị thấm nặng, thiết bị tiêu nước bị hỏng; cống lấy nước bị thấm qua thân cống

		Xử lý thấm, làm mới cống lấy nước

		WB8

		



		18

		Hồ Na Long

		Hóa Thượng -Đồng Hỷ

		1979

		

		Công trình đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		15



		19

		Hồ Cây Thị

		Cây Thị-Đồng Hỷ

		1999

		

		Công trình đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		20



		20

		Hồ Cây Sy

		Phúc Xuân -Thái Nguyên

		1997

		2010

		Xuất hiện thấm ở hạ lưu đập phía hữu tiếp giáp với tràn xả lũ; sạt lở mang tràn, sạt lở bên đồi phía bờ tả làm đất trôi xuống lòng hồ, tường chắn đất bị đổ

		Xử lý thấm, sửa chữa tràn xả lũ, nạo vét lòng hồ

		

		5



		21

		Hồ Đá Bay

		Bình Yên - Định Hóa

		

		

		Đập đất nhỏ, sạt lở, lòng hồ bị bồi lắng, thu hẹp; cống lấy nước bậc thang bằng bê tông bị sụt lún, hư hỏng nhiều, rò rỉ nước

		Sửa chữa hệ thống cống lấy nước, nâng cấp đập chính, nạo vét lòng hồ, đường quản lý, xây dựng tuyến kênh dẫn nước dài 2km từ hồ Bản Piềng xã Thanh Định cấp nước cho hồ Đá Bay.

		

		20



		22

		Hồ Núc Nác

		Xã Vinh Sơn - Sông Công

		

		

		Đập chính xuống cấp; Hệ thống điều tiết hỏng, không điều tiết được nước trong hồ, thất thoát nước

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		20



		23

		Hồ La Đuốc

		Tân Kim - Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng lại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		20



		31

		Hồ Núi Chẽ

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		

		

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		WB8

		



		24

		Hồ Bạch Thạch

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng lại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		20



		25

		Hồ Cửa Làng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng lại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		15



		26

		Hồ Liêm Vạn

		Xã Tân Khánh -Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng lại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		15



		27

		Hồ Ngò Thái

		Xã Tân Đức -Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng lại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		15



		28

		Hồ Làng U

		Xã Tân Hòa -Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng tại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		15



		29

		Hồ Cầu Tre

		Xã Tân Thành - Phú Bình

		

		

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém

		Áp trúc, tôn cao, lát mái bờ đập chính; xây dựng lại cống lấy nước, tràn xả lũ, đào lòng hồ; đổ bê tông tuyến đường dẫn vào hồ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất

		

		15



		30

		Hồ Thủy Bà

		Xã Phúc Trìu -Thái Nguyên

		

		

		Hiện trạng hệ thống cửa xả lũ bị phá vỡ, xói mòn; 3 hệ thống cống gang điều tiết nước đã bị hỏng hoàn toàn

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		15



		31

		Hồ Cơ Phi

		Xã Vạn Phái -Phổ Yên

		

		

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		15



		32

		Hồ Cô Vinh

		Minh Đức - Phổ Yên

		

		

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		10



		33

		Hồ Hố Cóc

		Tân Khánh - Phú Bình

		

		

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		

		10



		34

		Hồ Cây Nhừ

		Xã Phú Lạc - Đại Từ

		

		

		Đập chính bị nứt, sụt lún mái hạ lưu chiều dài khoảng 40m, rộng 20-30cm, mái thượng lưu bị sụt lún khoảng 15 m2, rò rỉ nước, không tích được nước ở cao trình mực nước dâng bình thường

		Sửa chữa

		

		5



		45

		Hồ Nà Tấc

		Lam Vỹ -Định Hóa

		

		

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp hồ

		WB8

		



		35

		Đập Mỏ Mòng

		Bình Long - Võ Nhai

		

		

		Thân đập bị rò rỉ, mất nước, cống lấy nước hỏng van điều tiết

		Sửa chữa, nâng cấp

		

		10



		47

		Đập Nà Kháo

		Phú Thượng - Võ Nhai

		

		

		Thân đập bị rò rỉ, mất nước, cống lấy nước hỏng van điều tiết

		Sửa chữa, nâng cấp

		WB8

		



		48

		Đập Bến Đông

		Phúc Thuận -Phổ Yên

		

		

		Thân đập bị rò rỉ, mất nước, cống lấy nước hỏng van điều tiết

		Sửa chữa, nâng cấp

		WB8

		



		36

		Hồ Thâm Quang

		Hợp Thành -Phú Lương

		1978

		

		Mái đập đất bị sạt lở, rò rỉ dọc theo cống lấy nước; cống lấy nước D50 nhỏ, bị sụt lún hư hỏng nặng, không có tràn xả lũ

		Sửa chữa, nâng cấp đập đất, xây dựng tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		

		10



		37

		Hồ Suối Luông

		Động Đạt -Phú Lương

		1990

		

		Đập đất bị xói mòn mái thượng lưu, sụt lún, rò rỉ dọc theo cống lấy nước, hệ thống van điều tiết hư hỏng, xuống cấp, không có tràn xả lũ

		Sửa chữa, nâng cấp đập đất, xây dựng tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		

		4



		38

		Hồ Núi Mủn

		Cổ Lũng -Phú Lương

		1968

		

		Đập đất bị xói mòn mái thượng lưu, mái hạ lưu bị sụt lún, rò rỉ dọc theo cống lấy nước, không có tràn xả lũ

		Sửa chữa, nâng cấp đập đất, xây dựng tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		

		6



		39

		Hồ Gốc Trám

		Phấn Mễ - Phú Lương

		1980

		

		Đập đất nhỏ, mái thượng lưu, hạ lưu bị xói mòn, lún, cống lấy nước nhỏ, rò rỉ hỏng hóc, tràn xả lũ nhỏ bị xói lở, xuống cấp

		Sửa chữa, nâng cấp đập đất, xây dựng tràn xả lũ, làm mới cống lấy nước

		

		4



		40

		Đập Khe Giếng

		Vinh Sơn - Sông Công

		

		

		Đập đất nhỏ, trữ nước kém, cống lấy nước không có van điều tiết, khó khăn cho việc tích nước, không có tràn xả lũ

		Sửa chữa, nâng cấp

		

		5



		

		Tổng cộng:

		 

		 

		

		482.0





PHỤ LỤC 03

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC HỒ THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

		TT

		Tên công trình

		Địa điểm

		Hệ thống quan trắc

		Ghi chú



		

		

		

		Quan trắc thấm

		Quan trắc chuyển vị

		Đo mực nước hồ

		Đo mưa tại đầu mối

		Đo mưa trên lưu vực

		Hệ thống SCADA dự báo lũ và hỗ trợ vận hành hồ chứa

		



		

		

		

		Có/ không

		Hoạt động

		Không hoạt động

		Có/ không

		Hoạt động

		Không hoạt động

		Có /không

		Hoạt động

		Không hoạt động

		Có/ không

		Hoạt động

		Không hoạt động

		Có/ không

		Hoạt động

		Không hoạt động

		Có/ không

		Hoạt động

		Không hoạt động

		



		I. Hồ chứa nước lớn (29 công trình)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hồ Núi Cốc

		Phúc Trìu - Thái Nguyên

		có

		

		x

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		Đang xử lý thấm



		2

		Hồ Bảo Linh

		Bảo Linh - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		3

		Hồ Gò Miếu

		Ký Phú - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		4

		Hồ Nước Hai

		Phúc Thuận - Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		5

		Hồ Quán Chẽ

		Dân Tiến - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		6

		Hồ Ghềnh Chè

		Bình Sơn - Sông Công

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		7

		Hồ Trại Gạo

		Tân Hòa - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		8

		Hồ Phượng Hoàng

		Cù Vân - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		9

		Hồ Phú Xuyên

		Phú Xuyên - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		10

		Hồ Đoàn Ủy

		Khôi Kỳ - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		11

		Hồ Nả Tấc

		Lam Vỹ - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		12

		Hồ Cặp Kè

		Hợp Tiến - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		13

		Hồ Đồng Tâm

		Phúc Lương - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		14

		Hồ Bó Vàng

		Thanh Định - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		15

		Hồ Đồng Xiền

		Yên Lạc - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		16

		Hồ Nà Mạt

		Ôn Lương - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		17

		Hồ Suối Diếu

		Khôi Kỳ - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		18

		Hồ Kim Cương

		Cây Thị - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		19

		Hồ Bản Piềng

		Thanh Định - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		20

		Hồ Cây Sy

		Phúc Xuân - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		21

		Hồ Làng Gầy

		Phúc Chu - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		22

		Hồ Cây Vỉ

		Tân Thái - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		23

		Hồ Đồng Cẩu

		Hòa Bình - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		24

		Hồ Hố Chuối

		Hợp Tiến - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		25

		Hồ Khuôn Lân

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		26

		Hồ Lòng Thuyền

		La Hiên - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		27

		Hồ Khuôn Nanh

		Yên Lãng - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		28

		Hồ Thâm Quang

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		29

		Hồ Cây Hồng

		Lâu Thượng - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		II. Hồ chứa nước vừa ( 12 công trình)

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hồ Suối Lạnh

		Thành Công - Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		2

		Hồ Hố Cóc

		Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		3

		Hồ Kim Đĩnh

		Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		4

		Hồ Đèo Bụt

		Phượng Tiến - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		5

		Hồ Đầm Chiễu

		Phú Thịnh - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		6

		Hồ Trại Đèo

		Tân Lợi - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		7

		Hồ Na Long

		Hóa Thượng - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		8

		Hồ Cây Thị

		Cây Thị- Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		9

		Hồ Na Hiên

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		10

		Hồ Nặm Dất

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		11

		Hồ Suối Mạ

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		12

		Hồ Bảo Nang 1

		Xã Tân Lợi - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		III. Hồ chưa nước nhỏ (210 công trình)

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hồ Cúc Lùng

		Phú Đô - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		2

		Hồ 7 Mẫu

		Phấn Mễ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		3

		Hồ Khe Cuồng

		Yên Ninh - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		4

		Hồ Ao Dê

		Động Đạt - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		5

		Hồ Làng Lê

		Động Đạt - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		6

		Hồ Cây Châm

		Động Đạt - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		7

		Hồ Pác Nho

		Yên Ninh - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		8

		Hồ Núi Mủn

		Cổ Lũng - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		9

		Hồ Gốc Mít

		Cổ Lũng - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		10

		Hồ Tuông Lậc

		Ôn Lương - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		11

		Hồ Đầm Mèng

		Ôn Lương - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		12

		Hồ Na Biểu

		Phủ Lý - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		13

		Hồ Ông Xã

		Phấn Mễ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		14

		Hồ Ao Trúc

		Phấn Mễ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		15

		Hồ Ông Trang

		Phấn Mễ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		16

		Hồ Suối Luông

		Động Đạt - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		17

		Hồ Ba Họ

		Yên Ninh - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		18

		Hồ Bình Dương

		Yên Ninh - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		19

		Hồ Cỏ Tý

		Yên Ninh - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		20

		Hồ Cỏ Trào

		Yên Ninh - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		21

		Hồ Lũng Nến

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		22

		Hồ Lũng Mít

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		23

		Hồ Lò Vôi

		Cổ Lũng - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		24

		Hồ Cổng Đồn 2

		Cổ Lũng - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		25

		Hồ Gốc Tràm

		Phấn Mễ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		26

		Hồ Suối Lu

		Động Đạt - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		27

		Hồ Thẩm Bòn

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		28

		Hồ Cỏ Pai

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		29

		Hồ Thâm Trực

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		30

		Hồ Thẩm Nén

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		31

		Hồ Khuối Trạng

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		32

		Hồ Tam Quang

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		33

		Hồ Thâm Căng

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		34

		Hồ Cò Tắng

		Yên Trạch - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		35

		Hồ Phai Chậu

		Ôn Lương - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		36

		Hồ Núi Hán

		Sơn Cẩm -TPTN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		37

		Hồ Số 7

		Sơn Cẩm - TP TN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		38

		Hồ Quang Trung

		Sơn Cẩm -TPTN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		39

		Hồ Giếng Cái

		Cổ Lũng - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		40

		Hồ Bá Sơn

		Cổ Lũng - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		41

		Hồ Ao Bình

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		42

		Hồ Ao vả

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		43

		Hồ 31

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		44

		Hồ Ao Giàng

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		45

		Hồ Khe Ngang

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		46

		Hồ Ao Bủn

		Yên Đổ -Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		47

		Hồ Lũng Mon

		Yên Đổ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		48

		Hồ Khôi Rịa

		Phủ Lý - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		49

		Hồ Khe Ván

		Phủ Lý - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		50

		Hồ Khuổi Luông

		Phủ Lý - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		51

		Hồ Rộc Ván

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		52

		Hồ Làng Mới

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		53

		Hồ Pắc Nho

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		54

		Hồ Bác Ôi

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		55

		Hồ Thâm Họ

		Hợp Thành - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		56

		Làng Hin

		Phấn Mễ - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		57

		Hồ 9 Tầng

		Động Đạt - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		58

		Hồ Non Giang

		Lâu Thượng - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		59

		Hồ Núc Nác

		Vinh Sơn - Sông Công

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		60

		Hồ Cổ rắn

		Vinh Sơn - Sông Công

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		61

		Hồ Ao Nội

		Huống Thượng - TP TN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		62

		Hồ Huống Trung

		Huống Thượng - TP TN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		63

		Hồ Đồng Vung

		Hòa Bình - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		64

		Hồ 3 đảm đang

		Hóa Thượng - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		65

		Hồ Dọc Dọ

		Hóa Thượng - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		66

		Hồ La Đành

		Hoá Trung - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		67

		Hồ La Vương

		Hoá Trung - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		68

		Hồ Làng Nậm

		Hoá Trung - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		69

		Hồ Hang Cô

		Hoá Trung - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		70

		Hồ Dọc Cài

		Hoá Trung - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		71

		Hồ Chí Son

		Nam Hoà - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		72

		Hồ Góc Đình

		Tân Lợi - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		73

		Hồ Đá Bạc

		Tân Lợi - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		74

		Hồ Đá Đỏ

		Hợp Tiến - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		75

		Hồ Đồng Mẫu

		Tân Long - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		76

		Hồ Núi Hột

		Linh Sơn - TP TN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		77

		Hồ Bí Hù

		Linh Sơn - TP TN

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		78

		Hồ Gốc Đa

		Minh Lập - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		79

		Hồ Cà Phê

		Minh Lập - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		80

		Hồ Ba Cỏn

		Minh Lập - Đồng Hỷ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		81

		Hồ Đông Bo

		Tràng Xá - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		82

		Hồ Nà Gieng

		Cúc Đường - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		83

		Đập Mỏ Vùng

		Lâu Thượng - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		84

		Đập Ao Mỏ

		Lâu Thượng - Võ Nhai

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		85

		Hồ Kim Tảo

		Phú Thịnh - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		86

		Hồ Cây Sấu

		Phú Thịnh - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		87

		Hồ Cây Khế

		Phú Thịnh - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		88

		Hồ Tân Quy

		Phú Thịnh - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		89

		Hồ Cây Nhừ

		Phú Lạc - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		90

		Hồ Cống Đát

		Phú Lạc - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		91

		Hồ Ao Khuyến

		Phú Lạc - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		92

		Hồ Nước Đục

		Phú Lạc - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		93

		Hồ Đầm Làng

		Đức Lương - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		94

		Hồ Đồng Tiến

		Xã Yên Lãng - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		95

		Hồ Cầu Trà

		Xã Yên Lãng - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		96

		Hồ Đồng Trãng

		Xã Yên Lãng - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		97

		Hồ Lưu Quang

		Xã Minh Tiến - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		98

		Hồ Đèo My

		Xã Minh Tiến - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		99

		Hồ Núi Tán

		Xã Bình Thuận - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		100

		Hồ Ao Mật

		Xã Hoàng Nông - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		101

		Hồ Chăn Nuôi

		Xã Hoàng Nông -Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		102

		Hồ Thành Lập

		Xã Lục Ba - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		103

		Hồ Đầm Đơn

		Xã Lục Ba - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		104

		Hồ Việt Hoa

		Xã Tiên Hội - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		105

		Hồ Khánh Hòa

		Xã Tiên Hội - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		106

		Hồ Ao Sen

		Xã Phú Cường - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		107

		Hồ Phượng Hoàng

		Xã Na Mao - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		108

		Hồ Đầm Làng

		Xã Đức Lương - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		109

		Hồ Hàm Long

		Xã Cát Nê - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		110

		Hồ Đá Giàn

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		111

		Hồ Cơ Khí

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		112

		Hồ Đồng Đa

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		113

		Hồ Bá Chè

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		114

		Hồ Bãi Nha

		Xã Cù Vân - Đại Từ

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		115

		Hồ Gốc Gạo

		Xã Bình Thành - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		116

		Hồ Lê Lợi

		Trung Lương - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		117

		Hồ Tý

		Xã Phú Đình - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		118

		Hồ Phú Hội

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		119

		Hồ Bản Hin

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		120

		Hồ Thâm Pắng

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		121

		Hồ Bản Trang

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		122

		Hồ Sơn Vinh

		Xã Sơn Phú - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		123

		Hồ Đá Bay

		Xã Bình Yên - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		124

		Hồ Thấm Tửa

		Xã Thanh Định - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		125

		Hồ Đèo Bụt

		Xã Phượng Tiến -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		126

		Hồ Pác Xoong

		Xã Phượng Tiến -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		127

		Hồ Thẩm Vậy

		Xã Phượng Tiến - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		128

		Hồ Thẩm Bỏn

		Xã Phượng Tiến -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		129

		Hồ Thâm Pết

		Xã Kim Phượng -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		130

		Hồ Thâm Phá

		Xã Kim Phượng -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		131

		Hồ Ao Sen

		Xã Kim Phượng -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		132

		Hồ Cạm Phước

		Xã Kim Phượng -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		133

		Hồ Bản Lanh

		Xã Kim Phượng -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		134

		Hồ Suối My

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		135

		Hồ Na Đấu

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		136

		Hồ Tham Kha

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		137

		Hồ Bó Mạ

		Xã Kim Sơn - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		138

		Hồ Nà Mỵ

		Xã Linh Thông -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		139

		Hồ Thẩm Lùa

		Xã Bảo Linh - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		140

		Hồ Gốc Kéo

		Xã Bảo Linh - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		141

		Hồ Thẩm Lạ

		Xã Trung Lương - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		142

		Hồ Hòa Bình

		Xã Trung Lương -Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		143

		Hồ Thâm Tốn

		Xã Tân Thịnh - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		144

		Hồ Nà Khao

		Xã Trung Hội - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		145

		Hồ Bàn Chia

		Xã Trung Hội - Định Hóa

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		146

		Hồ 19/tháng 5

		Sơn Cẩm - Phú Lương

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		147

		Hồ Thanh Phong

		Xã Phúc Trìu - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		148

		Hồ Thủy Bà

		Xã Phúc Trìu - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		149

		Hồ Đồi Chè

		Xâ Phúc Trìu - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		150

		Hồ Ông Sơn

		Xã Tân Cương - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		151

		Hồ Cóc Con

		Xã Tân Cương - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		152

		Hồ Ông Thanh

		Xã Quyết Thắng -Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		153

		Hồ Ông Dũng

		Xã Quyết Thắng -Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		154

		Hồ Bảy Mẫu

		Gia Sàng - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		155

		Hồ Đội Hai

		Tân Lập - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		156

		Hồ Mũi Thuyền

		Xã Phúc Hà - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		157

		Hồ Thần Vì

		Quang Vinh - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		158

		Hồ Bình Dân

		Hương Sơn - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		159

		Hồ Công Nghiệp

		Tích Lương - Thái Nguyên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		160

		Hồ Núi Chẽ

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		161

		Hồ Quyết Thắng

		Xã Phúc Thuận -Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		162

		Hồ Cơ Phi

		Xã Vạn Phái - Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		163

		Hồ Cô Vinh

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		164

		Hồ Ao Cậu

		Xã Minh Đức - Phổ Yên

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		165

		Hồ Quẫn

		Tân Đức - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		có

		x

		

		có

		x

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		166

		Hồ Đồng Quan

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		167

		Hồ Hố Rượu

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		168

		Hồ Cổ Áo

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		169

		Hồ Bà Còng

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		170

		Hồ Ngô Xá

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		171

		Hồ Cột Mốc

		Xã Bàn Đạt - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		172

		Hồ La Tú

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		173

		Hồ Cầu Ván

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		174

		Hồ Thầu Dâu

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		175

		Hổ Cửa Làng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		176

		Hồ Trung Tâm

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		177

		Hồ Cầu Tiểu

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		178

		Hồ Kim Bảng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		179

		Hồ Trăng Tà

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		180

		Hồ Ao Dâng

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		181

		Hồ Liêm Vạn

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		182

		Hồ Đồng Xe

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		183

		Hồ Na Ri

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		184

		Hồ Dân Quân

		Xã Tân Khánh - Phú Bỉnh

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		185

		Hồ Đoồng Trại

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		186

		Hồ Bờ Hồ

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		187

		Hồ Mênh Mang

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		188

		Hồ Làng Cả

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		189

		Hồ Đồng Vành

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		190

		Hồ Đồng Đài

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		191

		Hồ Ao Cá

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		192

		Hồ Nông Trường

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		193

		Hồ Viên

		Xã Tân Đức - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		194

		Hồ Ngô Thái

		Xã Tân Đức - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		195

		Hồ Hố Cùng

		Xã Tân Thành - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		196

		Hồ Cầu Tre

		Xã Tân Thành - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		197

		Hồ Đèo Khê

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		198

		Hồ Bờ La

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		199

		Hồ La Đao

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		200

		Hồ Xóm Trại

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		201

		Hồ Bạch Thạch

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		202

		Hồ Gốc Gáo

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		203

		Hồ Hải Minh

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		204

		Hồ Làng Châu

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		205

		Hồ Na Đuốc

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		206

		Hồ Xuân Lai

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		207

		Hồ Gốc Mánh

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		208

		Hồ Tò Te

		Xã Tân Kim - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		209

		Hồ Đồng Đậu

		Xã Tân Khánh - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		



		210

		Hồ Làng U

		Xã Tân Hòa - Phú Bình

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		không

		

		

		





PHỤ LỤC 04

BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/03/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

		TT

		Nội dung

		Kinh phí (tỷ đồng)

		Thời gian thực hiện

		Nguồn vốn thực hiện

		Ghi chú



		1

		Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi

		482

		2019-2025

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		2

		Đào tạo, tập huấn năng lực quản lý công trình thủy lợi

		10

		2019-2022

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		3

		Bảo trì công trình đập, hồ chứa thủy lợi, hệ thống thủy lợi

		100

		2019-2025

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		4

		Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phục hồi, hoàn thiện hồ sơ hạ tầng công trình đập, hồ chứa nước; xây dựng bản đồ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh

		160

		2019-2025

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		5

		Kiểm định và xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du đập, hồ chứa

		20

		2019-2025

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		6

		Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, cho 41 đập, hồ chứa:

		20

		2019-2025

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		7

		Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, cho 22 đập, hồ chứa.

		100

		2019-2022

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		8

		Lắp đặt thiết bị quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, hệ thống thông tin cảnh báo sớm đập, hồ chứa, cho 41 đập, hồ chứa:

		50

		2019-2020

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		9

		Hệ thống thiết bị điều hành trung tâm để quản lý đập, hồ chứa thủy lợi:

		10

		2019-2022

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		10

		Kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết, ....

		5

		2019-2025

		NSNN

		NSTW và Địa phương



		11

		Kinh phí xây dựng Đề án (Tạm tính )

		0.44

		2018-2019

		NSNN

		NSĐP



		

		Tổng cộng

		957.0

		

		

		





PHỤ LỤC 05


DANH MỤC HỒ CHỨA HƯ HỎNG DỰ KIẾN SỬA CHỮA GIAI ĐOẠN 2019-2020; 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/03/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

		STT

		Tên đập/hồ

		Địa điểm

		Thông số kỹ thuật

		Hiện trạng công trình



		

		

		

		Hồ chứa

		Đập chính

		



		

		

		

		Flv (km2)

		Ftưới (ha)

		Wtoànbộ (triệu m3)

		Hmax (m)

		Chiều dài đập L (m)

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		I

		Giai đoạn 2019-2020

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hồ Bảo Linh

		Huyện Định Hóa

		21

		980

		6.9

		25.3

		139

		Đập chính: Mái hạ lưu sạt trượt, có 02 vị trí thấm tại cao trình + 148 và + 151m. Diện tích thấm mỗi vùng khoảng 15m2, rãnh thoát nước bị vùi lấp.



		2

		Hồ Cây Thị

		Huyện Đồng Hỷ

		0.5

		32

		0.43

		13

		81

		Mái đập thượng, hạ lưu bị sạt trượt, bể tiêu năng tràn bị xói lở



		3

		Hồ Đồng Cẩu

		Huyện Đồng Hỷ

		0.4

		100

		0.25

		24

		120

		Mái đập xuất hiện nhiều vùng thấm



		4

		Hồ Cây Sy

		TP. Thái Nguyên

		1

		65

		0.24

		13.5

		104

		Xuất hiện thấm ở hạ lưu đập phía hữu tiếp giáp với tràn xả lũ; sạt lở mang tràn, sạt lở bên đồi phía bờ tả làm đất trôi xuống lòng hồ, tường chắn đất bị đổ



		5

		Hồ Quán Chẽ

		Huyện Võ Nhai

		13

		360

		2.44

		25

		83

		Đập đất: Mái hạ lưu phía tả bị thấm



		6

		Hồ Đoàn Ủy

		Huyện Đại Từ

		1.7

		195

		0.89

		14.5

		100

		Cống lấy nước bị thấm ở mái hạ lưu, van hạ lưu bị rò nước theo trục ty



		7

		Hồ Đồng Tâm

		Huyện Đại Từ

		1

		105

		0.59

		21.2

		89

		Mái hạ lưu bị thấm; cống lấy nước: van hạ lưu bị rò nước



		8

		Hồ Gò Miếu

		Huyện Đại Từ

		17

		904

		5.6

		29.8

		230

		Đập đất: Rãnh thoát nước mái hạ lưu bị sạt trượt tại một số vị trí, thiết bị thoát nước bị hư hỏng; cống lấy nước: 01 van phẳng thượng lưu bị kẹt không vận hành



		9

		Hồ Bó Vàng

		Huyện Định Hóa

		2

		133

		0.57

		23.6

		100

		Mái hạ lưu bị thấm; tràn xả lũ: mái tả luy bị sạt lở



		10

		Hồ Kim Cương

		Huyện Đồng Hỷ

		 

		42

		0.24

		14

		75

		Mái hạ lưu bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ, thấm qua thân cống



		11

		Hồ Núc Nác

		TP. Sông Công

		 

		15

		0.1

		5

		50

		Đập chính xuống cấp; Hệ thống điều tiết hỏng, không điều tiết được nước trong hồ, thất thoát nước



		II

		Giai đoạn 2021-2025

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hồ Núi Cốc

		TP. Thái Nguyên

		535

		12,000

		175.5

		26.0

		480

		Đập phụ 1: Rãnh thoát nước hạ lưu đập bị sụt lún, đứt gãy 03 vị trí tổng chiều dài khoảng 44m; đập phụ 2a bị sụt lún khoảng 19 tấm lát mái thượng lưu đập; tràn xả lũ số 1: thiết bị cơ khí bị ô xi hóa nhiều, không kín nước, hệ thống cẩu trục thả văng bị ăn mòn, cánh văng thủng rỗ, hư hỏng; cống lấy nước dưới đập chính: hệ thống sàn bê tông gắn bệ máy đóng mở bị rạn nứt bề mặt.



		2

		Hồ Đèo Bụt

		Huyện Định Hóa

		 

		20

		0.4

		14

		49

		Mái hạ lưu phía tả bị thấm



		3

		Hồ Nà Mạt

		Huyện Phú Lương

		2

		0

		0.9

		18

		126

		Mái hạ lưu dưới cơ số 2 bị sũng nước, xuất hiện sạt chân đồi phía hữu giáp chân mái hạ lưu đập, tràn xả lũ có nguy cơ bị sạt lở tả luy dương, cống lấy nước bị rò rỉ qua thân cống



		4

		Hồ Na Long

		Huyện Đồng Hỷ

		0.4

		48

		0.1

		10

		80

		Cống lấy nước dạng bậc thang hư hỏng xuống cấp; mái đập thượng, hạ lưu bị sạt trượt



		5

		Hồ Nước Hai

		TX. Phổ Yên

		7

		674

		2.74

		28.6

		176.5

		Đập đất: Mái hạ lưu bị thấm lan rộng, một số vị trí chảy thành dòng; đầu đập bờ tả, đống đá tiêu nước bị sụt lún; tường chắn sóng, rãnh thoát nước nhiều vị trí bị nứt gẫy; cống lấy nước zoăng trục vít me bị mòn, không kín nước; tràn xả lũ bị rò rỉ nước ở thân và mang tràn



		6

		Hồ Na Đuốc

		Huyện Phú Bình

		0.3

		20

		0.2

		5

		90

		Mái đập bị sạt lở; cống tưới rò rỉ; Tràn xả lũ xuống cấp



		7

		Hồ Thủy Bà

		TP. Thái Nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		Hiện trạng hệ thống cửa xả lũ bị phá vỡ, xói mòn; 3 hệ thống cống gang điều tiết nước đã bị hỏng hoàn toàn



		8

		Hồ Cơ Phi

		TX. Phổ Yên

		1

		30

		0.1

		5

		120

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp



		9

		Hồ Trại Gạo

		Huyện Phú Bình

		4

		234

		2.2

		16

		155

		Van hạ lưu cống lấy nước bị phun nước ngược lên theo trục



		10

		Hồ Phượng Hoàng

		Huyện Đại Từ

		3

		530

		1.7

		19

		100

		Tràn xả lũ: mặt tràn bị xói trôi, đuôi tràn bị xói lở



		11

		Đập Mỏ Mòng

		Huyện Võ Nhai

		0.5

		60

		 

		3

		20

		Thân đập bị rò rỉ, mất nước, cống lấy nước hỏng van điều tiết



		12

		Hồ Chín Tầng

		Huyện Phú Lương

		1

		50

		0.2

		8

		70

		Mái đập bị thấm



		13

		Hồ Làng Hin

		Huyện Phú Lương

		2

		90

		0.2

		7

		26

		Xuất hiện 03 vị trí mối đùn, lan can cầu công tác cống lấy nước xuống cấp



		14

		Hồ Cặp Kè

		Huyện Đồng Hỷ

		2

		148

		0.6

		18

		60

		Hệ thống van điều tiết bị rò rỉ



		15

		Hồ Đá Bay

		Huyện Định Hóa

		1

		50

		0.2

		8

		150

		Đập đất nhỏ, sạt lở, lòng hồ bị bồi lắng, thu hẹp; cống lấy nước bậc thang bằng bê tông bị sụt lún, hư hỏng nhiều, rò rỉ nước



		16

		Hồ Bạch Thạch

		Huyện Phú Bình

		40

		6

		0.1

		4

		190

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém



		17

		Hồ Cửa Làng

		Huyện Phú Bình

		22

		8

		0.1

		4

		85

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém



		18

		Hồ Liêm Vạn

		Huyện Phú Bình

		20

		7

		0.1

		5

		160

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém



		19

		Hồ Ngò Thái

		Huyện Phú Bình

		30

		18

		0.1

		4

		195

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém



		20

		Hồ Làng U

		Huyện Phú Bình

		35

		10

		0.1

		7

		170

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém



		21

		Hồ Cầu Tre

		Huyện Phú Bình

		35

		10

		0.1

		6

		70

		Bờ đập bằng đất, mặt cắt đập co hẹp, sạt lở mái thượng, hạ lưu, mặt đập lồi lõm, thân đập bị thấm; cống lấy nước bị rò rỉ; tràn xả lũ qua nền đất tự nhiên, mặt cắt không đảm bảo; lòng hồ bị bồi lắng; kênh dẫn nước bằng đất qua sườn đồi núi bị sạt lở, bồi lắng, cản trở dòng chảy, chất lượng kém



		22

		Đập Khe Giếng

		TP. Sông Công

		 

		 

		 

		 

		 

		Đập đất nhỏ, trữ nước kém, cống lấy nước không có van điều tiết, khó khăn cho việc tích nước, không có tràn xả lũ



		23

		Hồ Cô Vinh

		TX. Phổ Yên

		 

		 

		 

		 

		 

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xã lũ đã xuống cấp



		24

		Hồ Hố Cóc

		Huyện Phú Bình

		1

		66

		0.63

		14.5

		75

		Các hạng mục đầu mối như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ đã xuống cấp



		25

		Hồ Cây Nhừ

		Huyện Đại Từ

		 

		 

		 

		 

		 

		Đập chính bị nứt, sụt lún mái hạ lưu chiều dài khoảng 40m, rộng 20-30cm, mái thượng lưu bị sụt lún khoảng 15 m2, rò rỉ nước, không tích được nước ở cao trình mực nước dâng bình thường



		26

		Hồ Thâm Quang

		Huyện Phú Lương

		0.30

		0.28

		0.5

		15

		40

		Mái đập đất bị sạt lở, rò rỉ dọc theo cống lấy nước; cống lấy nước D50 nhỏ, bị sụt lún hư hỏng nặng, không có tràn xả lũ



		27

		Hồ Suối Luông

		Huyện Phú Lương

		0.03

		0.22

		0.4

		20

		35

		Đập đất bị xói mòn mái thượng lưu, sụt lún, rò rỉ dọc theo cống lấy nước, hệ thống van điều tiết hư hỏng, xuống cấp, không có tràn xả lũ



		28

		Hồ Núi Mủn

		Huyện Phú Lương

		0.02

		0.20

		0.4

		15

		30

		Đập đất bị xói mòn mái thượng lưu, mái hạ lưu bị sụt lún, rò rỉ dọc theo cống lấy nước, không có tràn xả lũ



		29

		Hồ Gốc Trám

		Huyện Phú Lương

		0.03

		0.24

		30.0

		12

		24

		Đập đất nhỏ, mái thượng lưu, hạ lưu bị xói mòn, lún, cống lấy nước nhỏ, rò rỉ hỏng hóc, tràn xả lũ nhỏ bị xói lở, xuống cấp






